
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số:         /QĐ-CĐSL Sơn La, ngày      tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt duyệt danh mục ngành, nghề  
và chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng và trung cấp năm 2022 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 

  Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ trường Cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; 
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

94/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 30/9/2021 của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp – Bộ 
Lao động Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 5190/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh đáo tạo năm 2022; 
Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-CĐSL ngày 26/10/2020 của Hiệu trưởng trường 

Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng 
Sơn La; 

 Căn cứ Thông báo kết luận số 342/TB-CĐSL ngày 27/10/2021 của Hiệu trưởng 
tại phiên họp thứ nhất Hội đồng khoa học đào tạo năm học 2021- 2022; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp và Giới thiệu 
việc làm, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt phê duyệt danh mục ngành, nghề và chỉ tiêu tuyển sinh trình độ 

cao đẳng và trung cấp năm 2022 của trường Cao đẳng Sơn La (có danh mục ngành, nghề 

và chỉ tiêu kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm, 
Trưởng các phòng Đào tạo, Tổ chức - Hành chính, Công tác HSSV, Kế hoạch - Tài 

chính, Khảo thí & ĐBCL, Trưởng các khoa chuyên môn và các đơn vị liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Đảng ủy Nhà trường (báo cáo); 

- Hội đồng trường (báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (báo cáo); 

- Như điều 3 (thực hiện); 

- Lưu: VT, T.TSVL (05 bộ). 

 

 
 

 
 

 
 Nguyễn Đức Long 



 
DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-CĐSL ngày      /12/2021 
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La) 

 

TT Ngành/nghề tuyển sinh ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2022 
Ghi chú 

I TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Sinh viên 100 
 

1 Hướng dẫn du lịch SV 20 
 

2 Công nghệ thông tin SV 20 
 

3 Công nghệ kỹ thuật điện, ĐT SV 35 
 

4 Pháp luật về quản lý hành chính công SV 25 
 

II TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Học sinh 945 
 

1 Văn thư hành chính HS 70  

2 Nghiệp vụ bán hàng HS 70  

3 Kế toán doanh nghiệp HS 70  

4 Pháp luật về QLHC công HS 70  

5 Công tác xã hội HS 70  

6 Hướng dẫn du lịch HS 70  

7 Quản trị khách sạn HS 35  

8 Tin học ứng dụng HS 35  

9 Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử HS 35  

10 Điện - nước HS 70  

11 Bảo vệ môi trường đô thị HS 35  

12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật HS 105 
 

13 Chăn nuôi - Thú y HS 70 
 

14 Lâm sinh HS 70 
 

15 Quản lý đất đai HS 70 
 

  Tổng (I + II):  1.045 
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